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PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu về dự án:
· Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử lý chất thải rắn y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh.
· Nhóm dự án, Loại, cấp công trình: Nhóm B, Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.
- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư tổng thể hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế lây nhiễm nhằm tăng cường năng lực quản lý chất thải y tế; nâng cao hiệu quả quản lý nước thải, chất thải rắn y tế lây nhiễm, cải thiện chất lương môi trường, ngăn chặn các nguy cơ ô nhiễm, lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cộng đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Quy mô đầu tư: 
a) Xử lý chất thải rắn y tế: 
- Đầu tư mới hệ thống xử lý chất thải rắn sử dụng công nghệ vi sóng tích hợp nghiền cắt trong cùng khoang xử lý với công suất trung bình 10kg/giờ để giảm thiểu mô hình cụm và xử lý sớm tại nguồn các chất thải lây nhiễm cao và các tủ cấp đông chất thải; Nhà lưu giữ chất thải rắn y tế; Nhà đặt thiết bị xử lý tại các cơ sở y tế gồm: Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang, Trung tâm CDC tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm, Trung tâm y tế huyện Cam Lâm, Trung tâm y tế huyện Khánh Sơn và Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh.
b) Đầu tư mới; Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế:
- Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho các Trung tâm y tế, Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện có hệ thống xử lý nước thải nhưng đang xuống cấp, công nghệ cũ hư hỏng, không đảm bảo công suất, nhằm xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do nước thải y tế gây ra, tại các cơ sở y tế gồm: Trung tâm y tế huyện Cam Lâm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, Trung tâm y tế huyện Khánh Sơn, Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh, Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh, Bệnh viện Da Liễu, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi và Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần.
- Đầu tư mới hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho các cơ sở y tế gồm: 137 Trạm y tế xã; 09 Phòng khám đa khoa khu vực; 04 Khoa Y tế dự phòng và Khoa Bảo vệ Bà mẹ trẻ em thuộc các Trung tâm y tế huyện.
- Tên gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ đăng ký môi trường và lập Hồ sơ điều chỉnh giấy phép môi trường
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
-Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn.
· Phạm vi công việc sau khi trúng thầu đối với nhà thầu tư vấn là: Lập hồ sơ đăng ký môi trường và lập Hồ sơ điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử lý chất thải rắn y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh.
a) [bookmark: _GoBack]150 Trạm y tế, Phòng khám đa khoa khu vực và 04 Khoa Y tế dự phòng và Khoa Bảo vệ Bà mẹ trẻ em:


	STT
	Tên cơ sở Y tế

	I
	HUYỆN CAM LÂM 

	1
	Trạm y tế thị trấn Cam Đức

	2
	Trạm y tế xã Cam An Bắc

	3
	Trạm y tế xã Cam An Nam

	4
	Trạm y tế xã Cam Hải Đông

	5
	Trạm y tế xã Cam Hải Tây

	6
	Trạm y tế xã Cam Hiệp Bắc

	7
	Trạm y tế xã Cam Hiệp Nam

	8
	Trạm y tế xã Cam Hoà

	9
	Trạm y tế xã Cam Phước Tây

	10
	Trạm y tế xã Cam Tân

	11
	Trạm y tế xã Cam Thành Bắc

	12
	Trạm y tế xã Sơn Tân

	13
	Trạm y tế xã Suối Cát

	14
	Trạm y tế xã Suối Tân

	II
	THÀNH PHỐ CAM RANH

	15
	Trạm y tế xã Cam Bình

	16
	Trạm y tế phường Ba Ngòi 

	17
	Trạm y tế phường Cam Linh 

	18
	Trạm y tế phường Cam Lộc

	19
	Trạm y tế phường Cam Lợi

	20
	Trạm y tế phường Cam Nghĩa

	21
	Trạm y tế phường Cam Phú

	22
	Trạm y tế phường Cam Phúc Bắc

	23
	Trạm y tế phường Cam Phúc Nam

	24
	Trạm y tế phường Cam Thuận

	25
	Trạm y tế xã Cam Thịnh Tây

	26
	Trạm y tế xã Cam Lập

	27
	Trạm y tế xã Cam Phước Đông

	28
	Trạm y tế xã Cam Thành Nam

	29
	Trạm y tế xã Cam Thịnh Đông

	III
	HUYỆN DIÊN KHÁNH 

	30
	Trạm y tế thị trấn Diên Khánh

	31
	Trạm y tế xã Diên An

	32
	Trạm y tế xã Diên Bình 

	33
	Trạm y tế xã Diên Điền 

	34
	Trạm y tế xã Diên Đồng

	35
	Trạm y tế xã Diên Hoà

	36
	Trạm y tế xã Diên Lạc

	37
	Trạm y tế xã Diên Lâm

	38
	Trạm y tế xã Diên Lộc

	39
	Trạm y tế xã Diên Phú

	40
	Trạm y tế xã Diên Phước

	41
	Trạm y tế xã Diên Sơn 

	42
	Trạm y tế xã Diên Tân

	43
	Trạm y tế xã Diên Thạnh 

	44
	Trạm y tế xã Diên Thọ

	45
	Trạm y tế xã Diên Toàn

	46
	Trạm y tế xã Diên Xuân 

	47
	Trạm y tế xã Suối Hiệp

	48
	Trạm y tế xã Suối Tiên

	IV
	HUYỆN KHÁNH SƠN 

	49
	Trạm y tế xã Ba Cụm Bắc

	50
	Trạm y tế xã Ba Cụm Nam

	51
	Trạm y tế xã Sơn Lâm

	52
	Trạm y tế xã Sơn Bình

	53
	Trạm y tế xã Sơn Hiệp

	54
	Trạm y tế xã Sơn Trung

	55
	Trạm y tế xã Thành Sơn

	56
	Trạm y tế thị trấn Tô Hạp 

	V
	HUYỆN KHÁNH VĨNH 

	57
	Trạm y tế Thị trấn Khánh Vĩnh

	58
	Trạm y tế xã Cầu Bà 

	59
	Trạm y tế xã Giang Ly 

	60
	Trạm y tế xã Khánh Bình

	61
	Trạm y tế xã Khánh Đông 

	62
	Trạm y tế xã Khánh Hiệp

	63
	Trạm y tế xã Khánh Nam

	64
	Trạm y tế xã Khánh Phú

	65
	Trạm y tế xã Khánh Thành

	66
	Trạm y tế xã Khánh Thượng 

	67
	Trạm y tế xã Khánh Trung

	68
	Trạm y tế xã Liên Sang

	69
	Trạm y tế xã Sơn Thái 

	70
	Trạm y tế xã Sông Cầu 

	VI
	THÀNH PHỐ NHA TRANG 

	71
	Trạm y tế phường Lộc Thọ 

	72
	Trạm y tế phường Ngọc Hiệp

	73
	Trạm y tế xã Phước Đồng

	74
	Trạm y tế phường Phước Hải 

	75
	Trạm y tế phường Phước Hoà 

	76
	Trạm y tế phường Phước Long

	77
	Trạm y tế phường Phước Tân 

	78
	Trạm y tế phường Phước Tiến 

	79
	Trạm y tế phường Phương Sài 

	80
	Trạm y tế phường Phương Sơn

	81
	Trạm y tế phường Tân Lập

	82
	Trạm y tế phường Vạn Thắng 

	83
	Trạm y tế phường Vạn Thạnh 

	84
	Trạm y tế phường Vĩnh Hải 

	85
	Trạm y tế phường Vĩnh Hoà 

	86
	Trạm y tế phường Vĩnh Nguyên  

	87
	Trạm y tế phường Vĩnh Phước 

	88
	Trạm y tế phường Vĩnh Thọ

	89
	Trạm y tế phường Vĩnh Trường 

	90
	Trạm y tế phường Xương Huân  

	91
	Trạm y tế xã Vĩnh Hiệp 

	92
	Trạm y tế xã Vĩnh Lương

	93
	Trạm y tế xã Vĩnh Ngọc

	94
	Trạm y tế xã Vĩnh Phương

	95
	Trạm y tế xã Vĩnh Thái

	96
	Trạm y tế xã Vĩnh Thạnh

	97
	Trạm y tế xã Vĩnh Trung

	VII
	THỊ XÃ NINH HÒA 

	98
	Trạm y tế xã Ninh Thượng

	99
	Trạm y tế xã Ninh Thân

	100
	Trạm y tế xã Ninh Đông

	101
	Trạm y tế TT Ninh Hoà

	102
	Trạm y tế xã Ninh Hải

	103
	Trạm y tế xã Ninh Phước

	104
	Trạm y tế xã Ninh Phú 

	105
	Trạm y tế xã Ninh Ích

	106
	Trạm y tế xã Ninh Tây

	107
	Trạm y tế xã Ninh Hà

	108
	Trạm y tế xã Ninh Phụng

	109
	Trạm y tế xã Ninh Diêm

	110
	Trạm y tế xã Ninh Tân

	111
	Trạm y tế xã Ninh Thuỷ

	112
	Trạm y tế xã Ninh An

	113
	Trạm y tế xã Ninh Hưng

	114
	Trạm y tế xã Ninh Vân

	115
	Trạm y tế xã Ninh Quang

	116
	Trạm y tế xã Ninh Lộc

	117
	Trạm y tế xã Ninh Sơn

	118
	Trạm y tế xã Ninh Xuân

	119
	Trạm y tế xã Ninh Trung

	120
	Trạm y tế xã Ninh Đa

	121
	Trạm y tế xã Ninh Sim

	122
	Trạm y tế xã Ninh Thọ

	123
	Trạm y tế xã Ninh Bình

	124
	Trạm y tế xã Ninh Giang

	VIII
	HUYỆN VẠN NINH 

	125
	Trạm y tế xã Vạn Thắng 

	126
	Trạm y tế xã Vạn Long

	127
	Trạm y tế xã Vạn Khánh

	128
	Trạm y tế xã Vạn Bình

	129
	Trạm y tế xã Vạn Phú

	130
	Trạm y tế Thị trấn Vạn Giã

	131
	Trạm y tế xã Vạn Hưng

	132
	Trạm y tế Xuân Sơn

	133
	Trạm y tế xã Vạn Thạnh

	134
	Trạm y tế xã Vạn Thọ

	135
	Trạm y tế xã Đại Lãnh

	136
	Trạm y tế xã Vạn Phước

	137
	Trạm y tế xã Vạn Lương

	IX
	Tổng cộng (I đến VIII)= 137

	X
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC

	138
	PKĐKKV Khánh Lê (20g)

	139
	PKĐKKV Diên Phước (15g) 

	140
	PKĐKKV Cam Phúc Bắc (20g)

	141
	PKĐKKV Cam An Nam (20g)

	142
	PKĐKKV Ninh Sim (20g)

	143
	PKĐKKV Suối Tân (15g) 

	144
	PKĐKKV Sơn Lâm (20g)

	145
	PKĐKKV số 2 (20g) 

	146
	PKĐKKV Khánh Bình (20g)

	XI
	CÁC KHOA Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ KHOA BVSKBMTE THUỘC CÁC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN

	147
	Khoa Y tế dự phòng và Khoa BVSKBMTE huyện Vạn Ninh

	148
	Khoa Y tế dự phòng huyện Cam Lâm

	149
	Khoa Y tế dự phòng và Khoa BVSKBMTE huyện Khánh Sơn 

	150
	Khoa Y tế dự phòng và Khoa chăm sóc sức khỏe huyện Khánh Vĩnh


b) 12 Bệnh viện và Trung tâm y tế:

	STT
	Tên Bệnh viện, Trung tâm y tế

	1
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

	2
	Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh

	3
	Trung tâm y tế huyện Khánh Sơn

	4
	Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh

	5
	Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần

	6
	Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang

	7
	Trung tâm CDC tỉnh Khánh Hòa

	8
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm

	9
	Trung tâm y tế huyện Cam Lâm

	10
	Bệnh viện Da Liễu

	11
	Bệnh viện Lao & Bệnh phổi

	12
	Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới



2. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay khi hợp đồng tư vấn được ký kết và có hiệu lực.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Thời gian thực hiện: 150 ngày.  Các sản phẩm giao nộp:
	STT
	Tên công việc
	Sản phẩm và kết quả bàn giao

	1
	Lập hồ sơ đăng ký môi trường các cơ sở y tế
	150 bộ Hồ sơ giấy phép đăng ký môi trường được các cấp có thẩm quyền cấp.

	2
	Lập Hồ sơ điều chỉnh giấy phép môi trường các cơ sở y tế
	12 bộ Hồ sơ điều chỉnh giấy phép môi trường được các cấp có thẩm quyền cấp.


IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí phải phù hợp và đáp ứng theo yêu cầu về nhân sự trong tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
· Bố trí nhân sự theo dõi và hỗ trợ việc thực hiện công việc tư vấn.
· Hướng dẫn nhà thầu về những nội dung liên quan đến gói thầu.
· Cung cấp các tài liệu cần thiết theo đề xuất của nhà thầu để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.
· Xem xét yêu cầu, đề xuất của nhà thầu liên quan đến thực hiện công việc tư vấn và phê duyệt trong một khoảng thời gian hợp lý để không làm chậm tiến độ thực hiện.
· Cử những cá nhân có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với nhà thầu.
